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TRƯỜNG THPT CHUYÊN CAO BẰNG
	ĐỀ THI OLIMPIC LỚP 10 NĂM 2019

	
	                              MÔN: SINH HỌC
Thời gian: 180 phút (không kể thời gian giao đề)
(Đề gồm 02 trang)

	
	


Câu 1: (2,0 điểm)

a. Thế nào là liên kết hidro? Trong những chất hữu cơ cấu tạo nên tế bào là Lipit, ADN, Protein, Cacbohidrat những chất nào có liên kết hidro? Nêu khái quát vai trò của liên kết hidro trong các chất đó.

b. Những chất tan nào sau đây được vận chuyển từ tế bào chất đến nhân: tARN, histon, nucleotit? Giải thích.
Câu 2: (2,0 điểm)

a. Tất cả các loại lipit đều có 1 đặc tính chung, đó là đặc tính nào? Chỉ ra chức năng quan trọng nhất của 2 loại lipit có chứa axit béo.

b. Chỉ ra những đặc tính giúp axit nucleic đóng vai trò là vật chất di truyền của sinh vật?

Câu 3: (2,0 điểm)


a. Đặc điểm cơ bản nào về tế bào và hệ gen của vi khuẩn giúp chúng có thể thích nghi cao với các điều kiện môi trường khác nhau?


b. Khi trực khuẩn gram dương phát triển trong môi trường lỏng, người ta thêm lizôzim vào dịch nuôi cấy. Vi khuẩn này có tiếp tục sinh sản không? Vì sao?
Câu 4: (2,0 điểm)

a. Nêu các chức năng chủ yếu của lưới nội chất. Cho một ví dụ về một loại tế bào ở người có lưới nội chất hạt phát triển; một loại tế bào có lưới nội chất trơn phát triển. Giải thích chức năng của mỗi loại tế bào này?

b. Quan sát thấy 1 tế bào động vật có màng sinh chất nguyên vẹn, các bào quan tham gia quá trình tổng hợp protein không bị hỏng nhưng không thấy có protein xuất bào. Nêu giả thuyết tại sao có hiện tượng như vậy ?
Câu 5: (2,0 điểm)

a. Nêu cấu tạo chung của các enzim trong cơ thể sống. Bằng cơ chế nào tế bào có thể ngừng việc tổng hợp một chất nhất định khi cần?
b. Chất độc A có tác dụng ức chế một loại enzim trong chu trình Canvin của tế bào thực vật. Nếu xử lý tế bào đang quang hợp bằng chất A thì lượng oxi tạo ra từ các tế bào này thay đổi như thế nào? Giải thích.
Câu 6: (2,0 điểm)

a, Chất DNP được một số thầy thuốc sử dụng để giúp bệnh nhân giảm béo trong những năm 1940, nhưng hiện nay chất này đã bị cấm do một vài bệnh nhân bị tử vong. Hãy giải thích tại sao DNP có thể giúp giảm béo nhưng có thể gây tử vong cho người dùng?

b, Trong hô hấp tế bào, vì sao các phản ứng của chu trình Crep không có sự tiêu dùng ôxi nhưng vẫn được xếp vào pha hiếu khí của hô hấp (chỉ xảy ra khi có mặt của ôxi)?

Câu 7: (2,0 điểm)

Có 3 ống nghiệm đã đánh dấu theo thứ tự 1, 2 và 3.

- Ống 1 chứa dịch phagơ

- Ống 2 chứa dịch vi khuẩn tương ứng

- Ống 3 chứa hỗn dịch của ống 1 và 2

Tiến hành các thí nghiệm sau: Lấy một ít dịch từ mỗi ống nghiệm cấy lần lượt lên 3 đĩa thạch dinh dưỡng (đã đánh dấu tương ứng).
a. Nêu các hiện tượng có thể quan sát được ở 3 đĩa thạch.

b. Gọi tên phagơ và tế bào vi khuẩn theo mối quan hệ giữa chúng.

c. Giải thích các hiện tượng.
Câu 8: (2,0 điểm)

Nêu các đặc điểm giống nhau và khác nhau giữa NST ở kì giữa của nguyên phân với NST ở kì giữa của giảm phân 2 trong điều kiện nguyên phân và giảm phân bình thường?

Câu 9: (2,0 điểm)

 a. Vi khuẩn có những đặc điểm nào để thích nghi đa dạng và hiệu quả nhất với môi trường sống? 

    
b.  Penicilin và lyzozim có thể tác động rõ rệt đến quá trình tổng hợp thành vi khuẩn Gram dương nhưng vì sao lại ít gây tác động đến vi khuẩn Gram âm?
Câu 10: (2,0 điểm)

 
Nuôi cấy 104 tế bào vi khuẩn E.coli trong bình nuôi cấy không liên tục có chứa hai loại nguồn cung cấp cacbon là glucôzơ và sorbiton. Sau 10 giờ nuôi cấy, đồ thị biểu diễn sự sinh 
trưởng của quần thể vi khuẩn có dạng:
Biết rằng: Trong pha lũy thừa thứ nhất có thời gian thế hệ (g) = 15 phút. Sau 6,5 giờ nuôi cấy số lượng vi khuẩn trong bình là 1639.105 tế bào. Hãy cho biết
a.  Số lượng tế bào vi khuẩn trong bình nuôi cấy sau 4 giờ nuôi cấy.
b. Thời gian thế hệ (g) ở pha lũy thừa thứ hai.
​​​​​​​​​______________________________Hết_______________________________

Đề thi gồm 10 câu hỏi
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	TRƯỜNG THPT CHUYÊN CAO BẰNG
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	MÔN: SINH HỌC
(Hướng dẫn chấm gồm 06 trang)


	Câu

( điểm)
	ý
	Nội dung
	Thang

 điểm

	1(2,0 điểm)

   
	a
	Liên kết Hidro: là liên kết giữa nguyên tử hidro mang một phần điện tíc dương với nguyên tử tích điện âm. 
- ADN và Prôtêin có liên kết hiđrô 
- ADN: Các nuclêôtit giữa 2 mạch liên kết với nhau bằng liên kết hiđrô theo nguyên tắc bổ sung đã tạo nên cấu trúc xoắn kép trong không gian của ADN, mặt khác đây là liên kết yếu, dễ bẻ gãy và tái tạo nhờ vậy, tạo nên tính linh động của ADN. 
- Prôtêin: Liên kết hiđrô thể hiện trong cấu trúc bậc 2, 3, 4 điều này, đảm bảo cấu trúc ổn định và linh động của phân tử Prôtêin.
	0,25 
0,25 
0,25 
0,25

	
	b
	Chất tan được vận chuyển từ tế bào chất đến nhân: histon, nucleotit. 
- Giải thích:
+ Các tARN tổng hợp trong nhân nhưng cần được vận chuyển đến tế bào chất để riboxom sử dụng. 
+ Histon là protein tổng hợp trong bào tương nhưng cần được đưa đến nhân để gắn với DNA.
+ Nucleotit được lấy vào qua thực bào/ ẩm bào vào tế bào chất phải được vận chuyển đến nhân cho sự phiên mã và sao chép DNA.
	0,25 
0,25 
0,25 
0,25

	2 (2,0 điểm)


	a
	- Tất cả các loại lipid đều có một đặc tính chung đó là tính kị nước.

- Loại lipid có chứa axit béo thứ nhất là triglycerids (triacyl glycerol) trong thành phần chứa 1 gốc glycerol liên kết với 3 gốc axit béo nhờ liên kết este. Loại lipid này đóng vai trò dự trữ năng lượng cho tế bào.

- Loại lipid chứa axit béo thứ hai là phospholipid, trong cấu trúc của phân tử có 1 gốc glycrol liên kết với 2 axit béo, một gốc phosphate - gốc phosphate có thể liên kết với một nhóm ưa nước khác như choline hoặc acetyl choline. Chức năng của loại lipid này là tham gia cấu tạo nên màng tế bào.
	0,5

0,25

0,25

	
	b
	- Axit nucleic được cấu tạo theo nguyên tắc đa phân, trong cấu trúc có một chuỗi kéo dài gồm nhiều đơn phân nucleotide liên kết với nhau tạo nên sự đa dạng về trình tự và qua đó CHỨA THÔNG TIN di truyền.
- Thông tin di truyền chứa trong phân tử axit nucleic có thể được sử dụng để tạo ra các sản phẩm trong tế bào trên một quy mô lớn là các phân tử protein - thực hiện các hoạt động sống.
- Phân tử có thể được nhân đôi để tạo ra các bản sao làm thông tin được sao chép, từ sự sao chép các phân tử, thông tin được phân chia về các tế bào con thông qua quá trình phân bào và thông tin được di truyền.
	0,5

0,25

0,25

	3 (2,0 điểm)
	a
	 - Vi khuẩn có kích thước nhỏ, có tỉ lệ S/V thấp:

+ Giúp vi khuẩn trao đổi chất nhanh với môi trường

+ Giúp phân phối các chất trong tế bào nhanh => sinh sản nhanh

+ Có khả năng kết thành bào xác khi gặp điều kiện bất lợi

- Cấu tạo đơn giản nên phân chia nhanh => sinh sản nhanh

- Đột biến gen lặn cũng có thể được biểu hiện nhanh ra kiểu hình (vì hệ gen đơn bội) => nên CLTN nhanh chóng phát huy tác dụng
	0,25

0,25

0,25

0,25

	
	b
	– Vi khuẩn không tiếp tục sinh sản vì:

+ Lizôzim làm tan thành tế bào của vi khuẩn, vi khuẩn mất thành tế bào sẽ biến thành tế bào trần => không phân chia được => không sinh sản được; Tế bào vi khuẩn dễ tan do ảnh hưởng của môi trường
	0,5

0,25

0,25

	4 (2,0 điểm)
	a
	 - Chức năng chính của lưới nội chất hạt là tổng hợp các loại prôtêin dùng để tiết ra ngoài tế bào hoặc prôtêin của màng tế bào cũng như prôtêin của các lizôxôm.
- Chức năng của lưới nội chất trơn: Chứa các enzim tham gia vào quá trình tổng hợp lipit, chuyển hoá đường và giải độc.
- Tế bào bạch cầu có lưới nội chất hạt phát triển vì chúng có chức năng tổng hợp và tiết ra các kháng thể.
- Tế bào gan có lưới nội chất trơn phát triển vì gan có chức năng giải độc.
	0,25 
0,25 

0,25 

0,25

	
	b
	 * Giả thuyết: Tế bào đó bị hỏng bộ khung xương tế bào 
* Thí nghiệm chứng minh giả thuyết:

- Lấy  1 tế bào bình thường và 1 tế bào bị hỏng khung xương nuôi cấy trong môi trường dinh dưỡng. 
- Sau 1 thời gian quan sát:

+ Tế bào bị hỏng bộ khung xương không xảy ra quá trình phân chia tế bào nên số lượng tế bào không thay đổi. 

+ Tế bào bình thường xảy ra hiện tượng phân chia tế bào nên số lượng tế bào tăng lên.
	0,25

0,25

0,25

0,25

	5 ( 2,0 điểm)
	a
	Về enzim:

- Cấu tạo chung của một enzim:

+ Enim có bản chất là protein, có cấu trúc không gian phức tạp   

+ Enzim có thể được cấu tạo hoàn toàn từ protein hoặc protein kết hợp với các chất khác không phải là protein (cofactor)


Phần protein (apoenzim) có cấu trúc không gian đặc thù đặc biệt là trung tâm hoạt tính. Trung tâm hoạt tính được cấu tạo bởi một số axit amin đặc thù giúp trung tâm có cấu trúc phù hợp với cơ chất mà enzim xúc tác. 

Phần phi protein (cofactor) có ở nhiều enzim. Cofactor thường liên kết cố định hoặc tạm thời với enzim để xúc tác phản ứng. Cofactor có thể là các ion kim lươi như Fe, Cu, Mn, Ni…hoặc có thể là chất hữu cơ như vitamin thường được gọi là coenzim

+ Một số enzim còn có thêm trung tâm điều chỉnh để điều chỉnh hình thù của trung tâm hoạt tính. 

*Tế bào có thể điều khiển tổng hợp các chất bằng cơ chế ức chế ngược âm tính. Sản phẩm khi được tổng hợp ra quá nhiều sẽ trở thành chất ức chế quay lại ức chế enzim xúc tác cho phản ứng đầu tiên của chuỗi phản ứng tạo ra sản phẩm đó
	0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25



	
	b
	- Chu trình Calvin sử dụng ATP và NADPH, tạo ra ADP, Pi, NADP+ cung cấp trở lại cho pha sáng.
- Khi xử lý chất độc A, chu trình Calvin bị ngưng, lượng ADP, Pi, NADP+ không được tái tạo(pha sáng thiếu nguyên liệu(pha sáng ngừng(lượng oxi tạo ra giảm dần đến 0.
	0,25

0,25

	6 (2,0 điểm)
	a
	- Cơ chế giảm béo của DNP được thực hiện như sau: Sau khi xâm nhập vào trong ti thể, DNP gắn trên màng trong ti thể tạo ra một kênh cho phép các proton đi từ không gian gian màng vào trong chất nền ti thể, PMF được tạo thành bởi chuỗi vận chuyển electron hô hấp sẽ không được sử dụng vào sản xuất ATP ở ATP synthase mà bị đẩy vào trong chất nền ti thể một cách vô ích qua DNP, 

cơ thể tiêu thụ nhiều nguyên liệu hô hấp mà không tạo ra năng lượng ATP nên giảm béo.

- Việc cơ thể tiêu thụ một lượng lớn chất dự trữ mà không thu được ATP khiến cơ thể thiếu hụt nghiêm trọng ATP cho các hoạt động sống bình thường. 

Đồng thời, do ATP không được tạo ra từ PMF nên năng lượng được giải phóng dưới dạng nhiệt làm tăng thân nhiệt lên quá mức. Các nguyên nhân trên dẫn tới nguy cơ tử vong cao đối với người sử dụng thuốc.
	0,25

0,25

0,25

0,25

	
	b
	- Chu trình Crep phân giải hoàn toàn chất hữu cơ cần có các coenzim NAD+ và FAD+ tham gia nhận e và H+ tạo ra sản phẩm là chất khử NADH và FADH2. NADH và FADH2 sẽ đi vào chuỗi truyền e tại màng trong ti thể tạo lực hóa thẩm để tổng hợp ATP.

- Oxi là chất nhận e cuối cùng của chuỗi truyền e trên màng trong ti thể và nguồn cung cấp e có cho chuỗi truyền là từ NADH và FADH2. 

- Nếu không có oxi ( không có chất nhận e cuối cùng ( chuỗi truyền e ngừng hoạt động( ứ đọng NADH và FADH2 ( cạn kiệt NAD+ và FAD+ (thiếu nguyên liệu cho Crep ( chu trình Crep sẽ ngừng trệ.
	0,25

0,25

0,5



	 7 (2,0 điểm)
	a
	- Đĩa 1: Không có sự xuất hiện khuẩn lạc

- Đĩa 2: Xuất hiện khuẩn lạc của vi khuẩn.

- Đĩa 3: 

+ TH1: Ban đầu xuất hiện khuẩn lạc nhưng sau đó tạo ra những vết tròn trong suốt trên bề mặt thạch.

+ TH2: Xuất hiện khuẩn lạc.
	0,25

0,25

0,25



	
	b
	+ TH1: Phagơ độc - Tế bào sinh tan

+ TH2: Phagơ ôn hoà - Tế bào tiềm tan
	0,25

0,25

	
	c
	Giải thích:

- Đĩa 1: Là đĩa cấy dịch phagơ -> có đời sống kí sinh nội bào bắt buộc, không sống trên môi trường nhân tạo => không xuất hiện khuẩn lạc.

- Đĩa 2: Vi khuẩn sinh trưởng trên môi trường dinh dưỡng rắn -> tạo khuẩn lạc.

- Đĩa 3: 

+ TH1: Do có sự xâm nhập, nhân lên của phagơ độc ( ban đầu khuẩn lạc vẫn xuất hiện nhưng khi số lượng phagơ trong tế bào lớn, phá vỡ tế bào -> không còn khuẩn lạc.

+ TH2: Do đây là phagơ ôn hoà không gây tan tế bào vi khuẩn => khuẩn lạc vẫn xuất hiện và tồn tại.
	0,25

0,25

0,25

	8 (2,0 điểm)
	
	NST ở kì giữa của nguyên phân và NST ở kì giữa của giảm phân II:

* Giống nhau:

- NST tồn tại ở trạng thái kép gồm 2 cromatit đính với nhau tại tâm động 

- Các NST xếp một hàng trên mặt phẳng xích đạo 

- Tơ phân bào đính vào NST ở cả 2 phía của tâm động 

* Khác nhau: 

- NST ở kì giữa của nguyên phân gồm 2 cromatit giống hệt nhau 

- NST ở kì giữa của giảm phân II gồm 2 cromatit có thể khác nhau về cấu trúc do tiếp hợp và trao đổi chéo xảy ra tại kì đầu của giảm phân I  
	0,5

0,5

0,5

0,5

	9 (2,0 điểm)
	a
	1. a. Đặc điểm giúp vi khuẩn thích nghi với điều kiện sống:

- Tỉ lệ S/V lớn → hấp thụ và chuyển hoá vật chất nhanh. 

 - Hệ gen là ADN vòng trần, đơn bội→ dễ phát sinh và biểu hiện đột biến

- Có thành tế bào ( duy trì được áp suất thẩm thấu.   

- Có khả năng hình thành nội bào tử (hạn chế tác động của điều kiện bất lợi 

- Một số vi khuẩn có plasmid mang một số gen quy định khả năng đặc biệt: chống chịu, kháng thuốc...

 - Nhiều vi khuẩn có hệ thống bơm ion đặc biệt (K+, Na+ hoặc các ion khác) để có thể sống ở môi trường khắc nghiệt
	0,25

0,25

0,25

0,25



	
	
	b. Tác động của Penixilin: ngăn cản sự tổng hợp chuỗi tetrapeptit giữa các tấm của peptidoglican

- Tác động của Lizozim: cắt đứt liên kết 1,4-β-glycozit giữa các đơn vị NAG – NAM của peptidoglican

- Do sự khác nhau trong cấu trúc thành tế bào mỗi nhóm vi khuẩn:

+ Gr +: không có lớp màng ngoài thành (lớp Lipit A), thành tế bào chủ yếu chứa peptidoglican; có cầu nối pentaglixin  ( quá trình tổng hợp thành tế bào chịu ảnh hưởng rõ rệt bởi penixilin và lizozim

+ Gr-: thành peptidoglican rất mỏng nằm ở trong, ít cầu nối tetrapeptit ( ít chịu tác động của penixilin và lizozym
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	10 (2,0 điểm)
	a
	- Số lần phân bào ở pha lũy thừa thứ nhất là:  120 phút: 15 phút = 8 lần
- Sau 4 giờ nuôi cấy số lượng tế bào thu được:   104 x 28 = 256. 104 tế bào.
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	b
	Gọi n là số lần phân bào ở pha lũy thừa thứ hai.
-Ta có 256. 104 . 2n = 16390.104 tế bào --> n = log (16390/256): log2  = 6 lần

Thời gian thế hệ (g) ở pha lũy thừa 2 l à: g2 = 120 phút : 6 = 20 phút 
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---------------------------------------------Hết----------------------------------------------

mật độ vi khuẩn  tb/ml








0








